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ĐỀ ÁN
KHÔI PHỤC, SỬ DỤNG PHÙ HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT BỊ BỒI LẤP VÀ DIỆN TÍCH CÂY ĂN QUẢ, CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY BỊ ẢNH HƯỞNG DO THIÊN TAI NĂM 2020

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng Đề án 
Năm 2020, trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, đặc biệt mưa lớn gây ra các đợt lũ lịch sử trên tất cả các lưu vực sông, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình cơ sở hạ tầng và sản xuất. Ước giá trị thiệt hại hơn 4.250 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông nghiệp hơn 2.900 tỷ đồng ( Hàng ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp, nhiều hệ thống công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng, hàng ngàn ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại
). Để chủ động khôi phục sản xuất sau thiên tai, tổ chức sản xuất ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và dịch bệnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án số 5841/PA-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai sản xuất vụ Đông 2020 và vụ Đông Xuân 2020 -2021. 
Thực hiện phương án số 5841/PA-UBND ngày 18/12/2021 của UBND tỉnh, ngoài sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, các tổ chức, cá nhân,... Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và các địa phương kịp thời khôi phục cơ bản diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp
, tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo diện tích, thời vụ và đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay
, bù đắp một phần thiệt hại do thiên tai trong năm 2020, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng của Ngành đạt 4,69%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hơn 300 ha đất sản xuất bị vùi lấp chưa được khôi phục, trên 2.200 ha cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị chết hoặc nhiễm bệnh, sinh trưởng phát triển kém.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Phương án 5841/PA-UBND về việc “Xây dựng đề án xử lý diện tích đất bị bồi lấp không thể sản xuất tại Hướng Hóa và Đakrông; khôi phục diện tích cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai”  góp phần đảm bảo an ninh lương thực, phục hồi và phát triển các cây trồng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo thu nhập cho người dân đặc biệt là đồng bào hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, trình UBND tỉnh  ban hành đề án "Khôi phục, sử dụng phù hợp diện tích đất sản xuất bị bồi lấp và diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020” là rất cần thiết.
II. Căn cứ xây dựng Đề án
1. Cơ sở xây dựng Đề án
- Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
- Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND  ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021;

- Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về diễn biến thời tiết, công tác triển khai phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả, tình hình thiệt hại do vùng áp thấp trên biển Đông, không khí lạnh, mưa lớn trên diện rộng, hoàn lưu bão số 6, số 7, số 8 và số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Phương án số 5841/PA-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai sản xuất vụ Đông 2020 và vụ Đông Xuân 2020 -2021;
- Hiện trạng diện tích đất bị vùi lấp tại các địa phương và diện tích cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 chưa cải tạo, khôi phục.
2. Thực trạng và kết quả khôi phục, cải tạo diện tích đất bị bồi lấp và diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020
2.1 Kết quả thực hiện Phương án 5841/PA-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh
Thực hiện theo Phương án 5841/PA-UBND của UBND tỉnh về việc khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai sản xuất vụ Đông 2020 và vụ Đông Xuân 2020 -2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố, thị xã huy động mọi nguồn lực, ứng dụng đồng bộ các giải pháp, khẩn trương tổ chức, chỉ đạo thúc đẩy nhanh công tác khôi phục đồng ruộng bị vùi lấp. Kết quả đã tổ chức khôi phục, cải tạo kịp thời hầu hết diện tích đất lúa, màu bị bồi lấp (1.274,5/1.359 ha) để tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 thắng lợi. Bên cạnh đó, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các chuyên gia từ Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện BVTV, Viện KHKT Việt Nam, Cục Trồng trọt, Cục BVTV.... Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương khảo sát hiện trạng các vùng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng (cây tiêu) để đề xuất các giải pháp khôi phục phù hợp cho các vườn cây. Tại huyện Cam Lộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã hỗ trợ các chế phẩm vi sinh vật, vật tư thuốc BVTV để khôi phục 50 ha hồ tiêu tại 02 xã Cam Chính và Cam Nghĩa. Kết quả đến nay nhiều vườn tiêu đã có dấu hiệu phục hồi, nhiều cây ra rễ mới, lá mới, phục hồi. Đây là mô hình để các hộ nông dân trồng tiêu trong vùng tham quan, học tập, làm theo.
2.2 Thực trạng diện tích sản xuất bị vùi lấp chưa được khôi phục và diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày (chủ yếu cây hồ tiêu) bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020
Theo báo cáo của các địa phương và thực tế khảo sát thực địa, sau khi thực hiện Phương án 5841/PA-UBND của UBND tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 307,9 ha đất sản xuất bị đất đá vùi lấp nặng chưa thể khôi phục cải tạo và 2.170,7 ha cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị chết hoặc nhiễm bệnh sinh trưởng và phát triển kém, cụ thể như sau:

a) Đối với diện tích sản xuất bị vùi lấp chưa được khôi phục
Hiện nay, còn 307,9 ha đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp nặng trên địa bàn 02 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông chưa được khôi phục, cải tạo. Trong đó:
Huyện Hướng Hóa diện tích bị vùi lấp phân bổ manh mún, rải rác trên địa bàn 15 xã với diện tích 291,6 ha, đây là các diện tích bị vùi lấp rất sâu (0,5-2m) với hầu hết là đá tảng lớn, gốc cây, cát sạn, địa hình đi lại khó khăn và các công trình thủy lợi bị hư hỏng, chưa được tu sửa, khắc phục. Các diện tích này trước đây bà con chủ yếu trồng cà phê, lúa nước, sắn và rau màu các loại. Qua khảo sát và báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa, trong diện tích này có 189,9 ha có khả năng khôi phục, cải tạo để sản xuất trồng trọt (Cây ăn quả, cây lâm nghiệp, lúa nước, sắn, ngô, rau đậu các loại…) nhưng nhu cần kinh phí khá lớn; 118 ha không có khả năng khôi phục cải tạo do vùi lấp quá sâu, nhiều đá tảng, gốc cây, địa hình đi lại khó khăn, chưa thể khôi phục, cải tạo để sản xuất nông nghiệp, đề nghị để nguyên hiện trạng, nghiên cứu chuyển sang phi nông nghiệp.
Trên địa bàn huyện Đakrông diện tích bị vùi lấp là 16,3 ha, tập trung tại xã Ba Lòng, độ sâu vùi lấp từ 0,5-1,2m với hầu hết là đất đá, cát, sỏi,.. nằm nhỏ lẻ, manh mún, giao thông khó khăn. Diện tích này có khả năng khôi phục, cải tạo để tiếp tục sản xuất lúa nước. Tuy nhiên kinh phí để khôi phục, cải tạo rất lớn.
(Chi tiết tại phụ lục 1,2)
b) Thực trạng diên tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày (chủ yếu cây Hồ tiêu) bị chết, nhiễm bệnh sinh trưởng và phát triển kém
Sau ảnh hưởng của mưa lũ năm 2020, có 1.911,52 ha cây ăn quả và 259,265 ha hồ tiêu bị chết hoặc sinh trưởng phát triển kém. Diện tích này được phân bố đều ở hầu hết 09 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Do lượng mưa lớn, liên tục và kéo dài nhiều ngày, nhiều đợt, nên hầu hết các vườn cây ăn quả, vườn hồ tiêu bị sũng nước, ngập úng do mực nước ngầm dâng cao hoặc không thoát kịp, dẫn đến bộ rễ bị tổn thương, thối, nấm bệnh xâm nhập làm cây bị chết hoặc sinh trưởng và phát triển kém, trong đó 120 ha hồ tiêu và 1.128,9 ha cây ăn quả bị chết.

Sau mưa lũ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng để hướng dẫn bà con các giải pháp phắc phục và phục hồi sản xuất, tuy nhiên việc áp dụng đồng bộ các giải pháp để cải tạo, khôi phục vườn cây cần nguồn kinh phí lớn, trong khi điều kiện của người dân còn hạn chế nên công tác cải tạo, khôi phục sau thiên tai gặp nhiều khó khăn.
(Chi tiết tại phụ lục 3,4)
Phần II

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
I. Mục tiêu của Đề án
1. Mục tiêu chung
Tập trung huy động mọi nguồn lực, ứng dụng đồng bộ các giải pháp, khẩn trương tổ chức, chỉ đạo khôi phục hoàn thiện, sử dụng phù hợp các diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp và cây ăn quả, cây công nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020, đảm bảo nguồn thu nhập trước mắt và lâu dài, ổn định đời sống nhân dân.
2. Mục tiêu cụ thể
- Cải tạo, phục hồi và đề xuất phương thức sản xuất phù hợp trên diện tích 307,9  ha đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp, trong đó:
+ Cải tạo, phục hồi 189,9 ha đất bị vùi lấp để tổ chức sản xuất trồng trọt.
+ Đề xuất sử dụng phù hợp 118 ha đất sản xuất bị vùi lấp sâu do đất đá, gốc rễ cây vùi lấp chưa thể cải tạo, khôi phục; 
- Phục hồi 139,24 ha hồ tiêu; 782,59 ha cây ăn quả các loại sinh trưởng phát triển kém.
· Tái canh hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác đối với 1.128,93 ha cây ăn quả; 120,025 ha cây hồ tiêu bị chết.
II. Đối tượng, phạm vi thực hiện đề án
1. Đối tượng của đề án  
- Các tổ chức, cá nhân có đất sản xuất bị bồi lấp, cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh;  
- Các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan .

2. Phạm vi đề án
- Quy định các giải pháp nhằm khôi phục, cải tạo, sử dụng phù hợp diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp và các diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020 chưa được khôi phục, cải tạo tại Phương án số 5841/PA-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị và báo cáo tổng hợp thiệt hại do thiên tai năm 2020 của các địa phương.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án
1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp

1.1. Cải tạo, phục hồi 189,9 ha đất bị bồi lấp để tổ chức sản xuất trồng trọt.
- Giải pháp cơ giới hóa: Tùy theo địa hình, sử dụng phù hợp các phương tiện cơ giới để giải phóng khối lượng đất, đá, cát, gốc rễ cây trên đồng ruộng, trả lại cơ bản hiện trạng ban đầu, sau đó dùng vôi, các chế phẩm vi sinh vật để cải tạo trước khi đưa vào sản xuất.
- Giải pháp về khoa học công nghệ:
+ Phân tích các chỉ tiêu về lý học, hóa học của đất để lựa chọn cây trồng phù hợp.

+ Lựa chọn các loại cây trồng phù hợp, đảm bảo chất lượng, thích hợp cho từng vùng sinh thái, chống chịu tốt với sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
+ Tập trung ứng dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; 
- Các giải pháp tổ chức sản xuất sau khi khôi phục, cải tạo: Tùy thực trạng các vùng đất sau khôi phục và hệ thống thủy lợi để bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi,... phù hợp:
+ Đối với diện tích có hệ thống thủy lợi đảm bảo tiếp tục trồng lúa nước;

+ Đối với diện tích hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo chuyển đổi sang cây trồng cạn khác phù hợp (Ngô, lạc, rau đậu các loại, sắn…).
- Giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ khôi phục và phát triển sản xuất:
+ Hỗ trợ kinh phí khôi phục, cải tạo: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 18,2 triệu đồng/ha (Chi phí cải tạo đất 15 triệu đồng; vôi 1,1 triệu đồng, chế phẩm Trichoderma 2,1 triệu đồng/ha). 
Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.
+ Hỗ trợ giống cây trồng, phân bón để tổ chức sản xuất: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí để mua giống, vật tư thiết yếu đối với sản xuất lúa và rau màu các loại (Ngô, lạc, dong riềng, sắn,…). Định mức hỗ trợ 05 triệu đồng/ha.
Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.
1.2. Đề xuất phương thức sử dụng phù hợp đối với diện tích đất bị bồi lấp không có khả năng khôi phục
- Giữ nguyên hiện trạng đất vùi lấp, hỗ trợ kinh phí để trồng cây lâm nghiệp, cây bản địa trên các diện tích phù hợp:
+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua giống cây trồng, phân bón để tổ chức sản xuất. Định mức hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/ha.
+ Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%.
- Chuyển đổi sang các hình thức phi nông nghiệp phù hợp (UBND huyện Hướng Hóa nghiên cứu đề xuất). 
2. Đối với các vùng cây ăn quả, cây công nghiệp (cây tiêu) bị ảnh hưởng hoặc chết
2.1. Đối với diện tích cây ăn quả, cây tiêu bị ảnh hưởng
a) Giải pháp về Khoa học công nghệ: Đào mương thoát nước; vệ sinh vườn cây; sử dụng  vôi, chế phẩm vi sinh vật để xử lý đất. Tăng cường chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh.
b) Giải pháp về chính sách:

- Hỗ trợ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật: Hỗ trợ 25 lớp tập huấn để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phục hồi vườn cây. Định mức hỗ trợ 05 triệu đồng/lớp. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.

- Hỗ trợ kinh phí đào mương thoát nước: Định mức hỗ trợ 04 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.
- Hỗ trợ kinh phí phục hồi vườn cây: Hỗ trợ kinh phí mua vôi và chế phẩm vi sinh vật xử lý, cải tạo đất. Mức hỗ trợ tối đa 3,2 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%. 
2.2. Đối với diện tích cây ăn quả, cây tiêu bị chết
a) Giải pháp về Khoa học công nghệ: Đào mương thoát nước; vệ sinh vườn cây; dùng vôi, chế phẩm vi sinh vật để xử lý đất.

b) Giải pháp về chính sách:

- Hỗ trợ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật: Hỗ trợ 25 lớp tập huấn để hướng dẫn kỹ thuật tái canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp Định mức hỗ trợ 05 triệu đồng/lớp.  Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.

- Hỗ trợ kinh phí đào mương thoát nước: Định mức hỗ trợ 04 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.
- Hỗ trợ kinh phí tái canh hoặc chuyển đổi cây trồng: Hỗ trợ kinh phí mua giống, vôi và chế phẩm vi sinh vật xử lý, cải tạo đất. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%. 
IV. Kinh phí và nguồn kinh phí
1. Kinh phí
Tổng kinh phí thực hiện phương án là: 30.435,7 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách tỉnh: 21.504,4 triệu đồng;

- Ngân sách huyện: 7.627,8 triệu đồng; 

- Nhân dân đối ứng: 1.303,5 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục 6)

2. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Đề án bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh, đồng thời  bố trí lồng ghép từ các nguồn vốn của các Chương trình MTQG (Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) và các chương trình, dự án, các nguồn lực hỗ trợ khác; Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nguồn vốn hỗ trợ tái thiết sau thiên tai năm 2020. Ngoài ra, lồng ghép từ các chương trình sự nghiệp kinh tế nông nghiệp hàng năm; Kinh phí đóng góp của Doanh nghiệp, nhân dân.
Phần III

HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

I. Hiệu quả về kinh tế

Việc thực hiện xử lý, khôi phục, cải tạo các diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp, các diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020 giúp ổn định cuộc sống cho người dân các vùng bị thiệt hại, giảm thiểu tối đa diện tích đất sản xuất bỏ hoang không sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt đảm bảo an ninh lương cho đồng bào bị ảnh hưởng tại hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.
Phục hồi các diện tích cây ăn quả và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích vùi lấp là tiền đề cho việc hình thành các vùng chuyên canh tập trung , gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, làm gia tăng phần giá trị tăng thêm.

II. Hiệu quả về xã hội

Việc khôi phục, cải tạo các diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp, các diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày sẽ giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, nâng cao được năng lực của các cấp, chính quyền địa phương và cộng động, hộ gia định trong việc phát triển nông nghiệp bền vững.
 Các hộ nông dân được bổ sung kiến thức, trình độ sản xuất tiên tiến, nâng cao năng lực ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản cho lao động nông thôn; góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
III. Hiệu quả về môi trường
Xử lý, khôi phục, cải tạo các diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp, các diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài sẽ làm giảm rửa trôi, xói mòn đất, hạn chế sự ô nhiễm đất, nước, không khí do phân hủy thực vật, động vật ..; đồng thời, sẽ tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái bền vững.
Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh:
Quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thống nhất chỉ đạo, vận động, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia; huy động, cân đối các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện Đề án. 
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trên địa bàn huy động, cử cán bộ theo dõi, bám sát từng địa bàn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tổ chức khôi phục ruộng đất, phục hồi diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày đảm bảo hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương, giám sát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện đề án hiệu quả, phù hợp;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tăng cường tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh, chuẩn bị nguồn giống đảm bảo về số lượng và chất lượng cho sản xuất. Đặc biệt là đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

3. Sở Tài chính: 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, hướng dẫn các địa phương thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4. Sở Khoa học và Công nghệ: 
- Tổ chức thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới để thực hiện khôi phục, cải tạo đất, vườn cây nhằm tổ chức sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất các giải pháp phù hợp để khôi phục diện tích đất bị vùi lấp, diện tích cây ăn quả bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, phân bổ nguồn kinh phí các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ tổ chức thực hiện đề án. 
6. Sở Công Thương: Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh đến với các địa phương trong nước và nước ngoài;

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan, các địa phương rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp (đặc biệt là đất lúa).
8. Sở Thông tin truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng các giải pháp khôi phục, sử dụng đất bị vùi lấp phù hợp; khôi phục các vườn cây ăn quả cây hồ tiêu bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 nhằm giúp người dân tiếp cận và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.
9. Các Sở, Ban, Ngành liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện hiệu quả đề án.
10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, cân đối ngân sách để tổ chức triển khai thực hiện đề án trên địa bàn một cách cụ thể, chi tiết;
- Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện cải tạo diện tích đất vùi lấp và phục hồi, chuyển đổi diện tích cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai 2020 trên địa bàn. Báo cáo những khó khăn,vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện Phương án để  cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, UBND xã, phường, thị trấn lập, rà soát các kế hoạch đã xây dựng đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa tỉnh, huyện, xã; tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (nơi có diện tích đất vùi lấp, vườn cây  thiệt hại) triển khai thực hiện các giải pháp của Đề án đến các hộ sản xuất bị thiệt hại đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách và mức quy định. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.
Phần IV

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. Kết luận

Thực hiện đề án “Khôi phục, sử dụng phù hợp diện tích đất sản xuất bị bồi lấp và diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020” là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo diện tích đất sản xuất, phát triển bền vững các vùng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày có tiềm năng thế mạnh trên địa bàn tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định cuộc sống cho người dân các vùng bị thiệt hại, giảm thiểu tối đa diện tích đất sản xuất bỏ hoang không sản xuất. Góp phần  đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVIII đề ra.
II. Đề nghị

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt đề án để Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành và địa phương liên quan có cơ sở thực hiện nhằm khôi phục, cải tạo kịp thời các diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp, các diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020, giảm thiểu tối đa diện tích đất sản xuất bỏ hoang, đảm bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập cho người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

      GIÁM ĐỐC

                                                     Hồ Xuân Hòe

Phụ lục 1:

Diện tích đất sản xuất bị vùi lấp chưa khôi phục được
	TT
	Địa phương
	Tổng diện tích bị vùi lấp chưa khôi phục (ha)
	Diện tích đất bị vùi lấp  có khả năng xử lý cải tạo để sản xuất (ha)
	Diện tích đất bị vùi lấp không có khả năng xử lý cải tạo để sản xuất (ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Hướng Hóa
	291,6
	173,6
	118
	

	2
	Đakrông
	16,3
	16,3
	0
	

	Tổng cộng
	307,9
	189,9
	118
	


(Nguồn: Các địa phương báo cáo)
Phụ lục 2: 

Thực trạng diện tích sản xuất bị vùi lấp chưa được khôi phục
	Địa điểm
	Diện tích bị vùi lấp (ha)
	Độ sâu vùi lấp (m)
	Vật liệu vùi lấp
	Loại cây trồng sản xuất trước khi bị vùi lấp
	Nguồn nước tưới phục vụ sản xuất sau khi khôi phục
	Ghi chú

	Xã
	Thôn
	
	
	
	
	
	

	Huyện Hướng Hóa
	291,6
	
	
	
	
	

	Hướng Tân
	Thôn Ruộng
	11
	0,2-1
	Đất, đá
	Lúa
	Có
	

	
	Thôn Xa Re
	3
	0,3-1
	Đất, đá gỗ
	Lúa,
	Có
	

	
	Thôn Trằm
	8
	0,2-0,5
	Đất, đá, gỗ
	Lúa,
	Có
	

	
	Thôn Của
	4
	0,2-0,5
	Đất, đá
	Lúa,
	Có
	

	Ba Tầng
	Ba Tầng
	0,9
	1.3
	Đá, gỗ
	Lúa,
	Không
	

	
	Ba Lòng
	1,1
	1.4
	Đá, gỗ
	Lúa,
	Không
	

	
	Thôn Loa
	1,3
	1.5
	Đá, gỗ
	Lúa,
	Không
	

	
	Thôn Hùn
	1
	1.8
	Đá, gỗ
	Lúa,
	Không
	

	
	Thôn Vầng
	1,2
	1.7
	Đá, gỗ
	Lúa,
	Không
	

	
	Măng Sông
	1,4
	1.5
	Đá, gỗ
	Lúa,
	Không
	

	Hướng Lập
	Cù Bai
	4
	0.2
	Đất, đá, gỗ
	Lúa
	Có
	

	
	Thôn Sê Pu
	2
	0.4
	Đất, đá, gỗ
	Lúa
	Có
	

	
	Thôn Axóc
	0,5
	0.15
	đất, cát
	Lúa
	Có
	

	
	Thôn Tri
	3
	0.15
	Đất, cát
	Lúa
	Không có
	

	Tân Lập
	Bản Bù
	0,5
	0,3-0,4
	Đất, đá
	Lúa
	Có
	

	
	Bản Vây
	0,2
	0,3-0,4
	Đất, đá
	Lúa
	Có
	

	
	Tân Thuận
	2,2
	0,3-0,5
	Đất, đá
	Lúa, hoa màu
	Có
	

	
	Tân Trung
	0,3
	0,3-0,4
	Đất, đá
	Lúa, hoa màu
	Có
	

	Tân Thành
	Thôn Hà Lệt
	0,5
	0,3-0,7
	Đất, đá
	Lúa nước
	Có
	

	Hướng Lộc
	Trằm Cheng
	0,24
	1-2m
	Đất, đá, cát…
	Lúa nước
	Khe suối
	

	
	Ra Ty
	2,2
	1-2m
	Đất, đá, cát…
	Lúa nước
	Khe suối
	

	
	Cu Ta Ka
	0,86
	1-2m
	Đất, đá, cát…
	Lúa nước
	Khe suối
	

	
	Cu Ty
	2,9
	1-2m
	Đất, đá, cát…
	Lúa nước
	Khe suối
	

	Lìa
	A Xau
	3,3
	3.5
	Đá, cát, đất
	Lúa
	Không
	

	
	Kỳ Nơi
	0,16
	2.5
	Cát, đất
	Lúa
	Không
	

	
	A Xói Hang
	4,5
	0.5
	Đất
	Lúa
	Có
	

	
	A Quan
	3,16
	0.5
	Đất
	Lúa
	Có
	

	
	A Máy
	3,6
	0.45
	Đá, đất
	Lúa
	Không
	

	
	Kỳ Tăng
	0,6
	0.5
	Đá, cát
	Lúa
	Không
	

	
	A MôR
	4,44
	0.3
	Đất, cát
	Lúa
	Không
	

	
	A Rông
	1,4
	0.5
	Đá, đất, cát
	Lúa
	Không
	

	Hướng Phùng
	Cợp
	11,535
	1m trở lên
	Đất, đá, gỗ
	Cây lúa
	Có
	Cợp

	
	
	16,25
	2m trở lên
	Đất, đá
	Cà phê
	
	

	
	Xa Ry
	1,988
	1m trở lên
	Cát, đá, gỗ
	Cây lúa
	Có
	

	
	Mã Lai Pun
	1
	1m trở lên
	Cát, đá, gỗ
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	2
	2m trở lên
	Cát, đá,
	Cà phê
	
	

	
	Cheng
	1,411
	Thành suối
	Cát, đá
	Cây lúa
	
	

	
	
	0,05
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	
	Cổ Nhổi
	1,5
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	
	Phùng lâm
	2,7
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	
	Chênh Vênh
	1,6
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	
	Hướng Phú
	1,28
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	
	Hướng Hải
	0,06
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	
	Doa Củ
	0,5
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	
	Hướng Choa
	1,354
	2m trở lên
	Đất
	Cà phê
	
	

	Hướng Việt
	Ka tiêng
	3
	1
	Đất,cát,
	Lúa,săn,
	Có
	

	
	Tà Rùng
	3,2
	1
	Đất ,đá cát, gỗ,...
	Lúa, sắn, hoa màu các loại
	Không
	

	
	Xà đưng
	3,5
	1
	Đất,đá, cát, gỗ,...
	Lúa,săn,hòa màu các loại
	KHông
	

	
	Trăng tà puồng
	2
	0.6
	Đất, cát,
	Lúa, săn
	Có
	

	Hướng Sơn
	Nguồn Rào-Pin
	15
	0,5 - 0,8
	Đất, cát, gỗ
	Lúa nước
	Có
	

	
	Ra Ly-Rào
	13,01
	0,4 - 0,75
	Đất, cát, gỗ
	Lúa nước
	Có
	

	
	Hồ
	5,28
	0,4 - 0,7
	Đất, cát, gỗ
	Lúa nước
	Có
	

	
	Mới
	5,33
	0,6 - 0,9
	Đất, cát, gỗ
	Lúa nước
	Có
	

	
	Trĩa
	2,5
	0,5 - 0,85
	Đất, cát, gỗ
	Lúa nước
	Có
	

	
	Cát
	2,6
	0,4 - 0,75
	Đất, cát, gỗ
	Lúa nước
	Có
	

	Hướng Linh
	Hoong Mới
	7
	0,5-1
	Đất, đá, cát
	Lúa, cà phê sắn
	
	

	
	Xa Bai
	24
	0,5-1
	Đất, đá, cát
	Lúa, cà phê sắn
	
	

	
	Miet Pa - Công
	4
	0,5-1
	Đất, đá, cát
	Lúa, cà phê sắn
	
	

	
	Cooc
	5
	0,5-1
	Đất, đá, cát
	Lúa, cà phê sắn
	
	

	
	Miệt cũ
	4
	0,5-1
	Đất, đá, cát
	Lúa, cà phê sắn
	
	

	Húc
	Thôn Ta Cu
	3
	1m trở lên
	Đất, đá, cát
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	4
	2m trở lên
	Đất, đá
	Cà phê, sắn
	
	

	
	Thôn Cu Dông
	4
	1m trở lên
	Cát, đá, cát
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	5
	2m trở lên
	Đất, đá
	Cà phê, sắn
	
	

	
	Thôn Ta Rùng
	4
	1m trở lên
	Cát, đá, cát
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	4
	2m trở lên
	Cát, đá,
	Cà phê, sắn
	
	

	
	Thôn Ta Núc
	5
	1m trở lên
	Cát, đá, cát
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	3
	2m trở lên
	Đất, đá
	Cà phê, sắn
	
	

	
	Thôn Ta Ry2
	3
	2m trở lên
	Đất, đá, cát
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	4
	2m trở lên
	Đất, đá
	Sắn, cà phê mít
	
	

	
	Thôn Ho Le
	3
	2m trở lên
	Đất, đá, cát
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	3
	2 m trở lên
	Đất, đá
	Sắn
	
	

	
	Thôn Húc Thượng
	5
	2m trở lên
	Đất, cát, đá
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	6
	2m trở lên
	Đất, đá gỗ
	Sắn, cà phê, tre
	
	

	
	Thôn Ván Ry
	4
	2m trở lên
	Đất, cát, đá
	Cây lúa
	Có
	

	
	
	3
	2m trở lên
	Đất, đá
	Sắn, cà phê
	
	

	Tân Liên
	Tân Hào
	0,39
	0.5
	Đất, đá
	Lúa nước
	Có
	

	
	Tân Hòa
	0,46
	0.5
	Đất, cát
	Lúa nước
	Có
	

	
	Liên Hòa
	0,2
	0.3
	Đất, cát
	Lúa nước
	Có
	

	Tân Hợp
	Lương Lễ
	0,8
	0,7-0,8
	Đất, sỏi đá
	Lúa nước
	Có
	

	
	Tân Xuyên
	1
	0,7-0,8
	Đất, sỏi đá
	Lúa nước
	Có
	

	
	Quyết Tâm
	2
	0,7-0,8
	Đất, sỏi đá
	Lúa nước
	Có
	

	Xy
	Thôn Ra Man
	3,1
	1
	Đất
	Lúa
	Nước tự chảy
	

	
	Thôn Ra Po
	2,2
	1
	Đất
	Lúa
	Nước tự chảy
	

	
	Thôn Troan La Reo
	2,4
	1
	Đất
	Lúa
	Nước tự chảy
	

	Huyện Đakrông
	16,3
	
	
	
	
	

	Ba Lòng
	Mai Sơn
	9,3
	0,8-1,2
	đất
	Lúa nước
	có
	

	
	Hà Lương
	3,5
	0,3-1
	đất, đá
	Lúa nước
	có
	

	
	Tà Lang
	3,5
	0,3-0,5
	đất, đá
	Lúa
	có
	

	Tổng cộng
	307,9
	
	
	
	
	


Phụ lục 3: Diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020
Đơn vị: ha

	Mức độ thiệt hại
	Vĩnh Linh
	Gio Linh
	Đông Hà
	Cam Lộ
	TXQT
	Triệu Phong
	Hải Lăng
	Đakrông
	Hướng Hóa
	Tổng diện tích thiệt hại 

	Cây ăn quả bị chết
	83,62
	16,49
	15,84
	31,85
	14,27
	116,56
	160,47
	27,16
	662,68
	1.128,93

	Cây ăn quả bị bệnh, sinh trưởng kém
	24,02
	4,02
	1,59
	15,83
	2,24
	17,72
	113,91
	5,94
	597,33
	782,59

	Tổng
	107,64
	20,51
	17,43
	47,67
	16,51
	134,28
	274,38
	33,1
	1.260,01
	1.911,52


(Nguồn: Các địa phương báo cáo)

Phụ lục 4: Diện tích hồ tiêu bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020

                                                                                                                                       Đơn vị: ha

	Mức độ thiệt hại
	Hướng Hóa
	Cam Lộ
	Gio Linh
	Vĩnh Linh
	TXQT
	Hải Lăng
	Tổng diện tích thiệt hại 

	Hồ tiêu bị chết
	1,6
	20,9
	20 
	51,7
	0,825
	25
	120,025

	Hồ tiêu bị bệnh, sinh trưởng kém
	23,54
	11,5
	0 
	88,9
	0,3
	15
	139,24

	Tổng
	25,14
	32,4
	0
	140,6
	1,125
	40
	259,265


(Nguồn: Các địa phương báo cáo)

Phụ lục 5
Chi phí sản xuất cho một số đối tượng cây trồng (Tính cho 01 ha)

1. Trên cây lúa

	TT
	Loại vật tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Giống 
	Kg
	80
	28.000
	2.240.000

	2
	Phân chuồng
	Kg
	10.000
	700
	7.000.000

	3
	Vôi
	Kg
	500
	1.200
	600.000

	4
	Phân Đạm
	Kg
	220
	9.000
	1.980.000

	5
	Lân Super
	Kg
	400
	3.500
	1.400.000

	6
	Kaliclorua
	Kg
	120
	9.000
	1.080.000

	7
	Thuốc BVTV
	Kg
	1
	4.000.000
	4.000.000

	Chi phí
	
	
	
	18.300.000


2. Trên cây ngô
	TT
	Loại vật tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Giống
	Kg
	20
	70.000
	1.400.000

	2
	Phân chuồng
	Kg
	10.000
	700
	7.000.000

	3
	Vôi
	Kg
	500
	1.200
	600.000

	4
	Phân Đạm
	Kg
	300
	9.000
	2.700.000

	5
	Lân Super
	Kg
	400
	3.500
	1.400.000

	6
	Kaliclorua
	Kg
	160
	9.000
	1.440.000

	7
	Thuốc BVTV
	Kg
	1
	4.000.000
	4.000.000

	Chi phí
	
	
	
	18.540.000


3. Trên cây lạc

	TT
	Loại vật tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Giống  L14
	Kg
	200
	40.000
	8.000.000

	2
	Phân chuồng
	Kg
	8.000
	700
	5.600.000

	3
	Vôi
	Kg
	500
	1.200
	600.000

	4
	Phân Đạm
	Kg
	80
	9.000
	720.000

	5
	Lân Super
	Kg
	400
	3.500
	1.400.000

	6
	Kaliclorua
	Kg
	160
	9.000
	1.440.000

	7
	Thuốc BVTV
	Kg
	1
	4.000.000
	4.000.000

	
	Chi phí
	
	
	
	21.760.000


4. Trên cây sắn

	TT
	Loại vật tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Giống
	hom
	10000
	450
	4.500.000

	2
	Phân chuồng
	Kg
	10.000
	700
	7.000.000

	3
	Phân Đạm
	Kg
	200
	10.000
	2.000.000

	4
	Lân Super
	Kg
	333
	4.000
	1.332.000

	5
	Kaliclorua
	Kg
	200
	11.000
	2.200.000

	6
	Thuốc BVTV
	Kg
	1
	4.000.000
	4.000.000

	
	Chi phí
	
	
	
	21.032.000


5. Trên cây hồ tiêu
	
TT
	Hạng mục
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	1
	Giống tiêu
	cây
	4.440
	10.000
	44.400.000

	2
	Phân chuồng
	tấn
	15
	700.000
	10.500.000

	3
	Đạm Ure
	kg
	240
	11.000
	2.640.000

	4
	Supelân
	kg
	480
	4.000
	1.920.000

	5
	Kaliclorua
	kg
	130
	11.000
	1.430.000

	6
	Vôi bột
	kg
	500
	2.000
	1.000.000

	7
	Thuốc BVTV
	ha
	1
	5.000.000
	5.000.000

	
	Chi phí
	
	
	
	66.890.000


6. Trên cây Cà phê
	
TT
	Hạng mục
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	1
	Cây giống
	cây
	4.400
	4.400
	19.360.000

	2
	Phân hữu cơ (Vi sinh)
	tấn
	4.000
	4.000
	16.000.000

	3
	Urê
	kg
	160
	11.000
	1.760.000

	4
	Super lân
	kg
	550
	4.000
	2.200.000

	5
	Kali
	kg
	90
	11.000
	990.000

	6
	Vôi
	kg
	2.000
	2.000
	4.000.000

	7
	Thuốc BVTV
	ha
	1
	5.000.000
	5.000.000

	
	Chi phí
	
	
	
	49.310.000


7. Trên cây Cam
	
TT
	Hạng mục
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	1
	Giống Cam
	cây
	625
	40.000
	25.000.000

	2
	Phân chuồng
	tấn
	15
	700.000
	10.500.000

	3
	Đạm Ure
	kg
	100
	11.000
	1.100.000

	4
	Supelân
	kg
	500
	4.000
	2.000.000

	5
	Kaliclorua
	kg
	100
	11.000
	1.100.000

	6
	Vôi bột
	kg
	600
	2.000
	1.200.000

	7
	Thuốc BVTV
	ha
	1
	5.000.000
	5.000.000

	
	Chi phí
	
	
	
	45.900.000


8. Trên cây Bưởi
	
TT
	Hạng mục
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	1
	Giống Bưởi trồng mới
	cây
	400
	55.000
	22.000.000

	2
	Phân chuồng
	tấn
	15
	700.000
	10.500.000

	3
	Đạm Ure
	kg
	180
	10.500
	1.890.000

	4
	Supelân
	kg
	450
	4.000
	1.800.000

	5
	Kaliclorua
	kg
	270
	11.000
	2.970.000

	6
	Vôi bột
	kg
	700
	2.000
	1.400.000

	7
	Thuốc BVTV
	ha
	1
	5.000.000
	5.000.000

	
	Chi phí
	
	
	
	45.560.000


9. Cây lâm nghiệp (cây tràm)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Thành tiền

	1
	Chi phí làm đất
	Đồng/ha
	         3.500.000 

	2
	Chi phí giống
	Đồng/ha
	         3.000.000 

	3
	Chi phí phân bón
	Đồng/ha
	         6.000.000 

	
	Chi phí
	Đồng/ha
	12.500.000


Phụ lục 6: Khái toán kinh phí thực hiện đề án
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng KP
	Giai đoạn 2021-2022

	
	
	
	Ngân sách nhà nước hỗ trợ
	Trong đó
	Đối ứng

	
	
	
	
	Tỉnh
	Huyện
	

	 
	Tổng (I+II+III+IV)
	30.435,7
	29.132,2
	21.504,4
	7.627,8
	1.303,5

	I
	Cơ chế chính sách, hỗ trợ cải tạo, phục hồi 189,9 ha diện tích đất bị bồi lấp để tổ chức sản xuất trồng trọt
	5.355,2
	4.405,7
	4.120,8
	284,9
	949,5

	1
	Hỗ trợ kinh phí khôi phục, cải tạo: ngân sách Nhà nước hỗ trợ 18,2 triệu đồng/ha (Chi phí cải tạo đất 15 triệu đồng; vôi 1,1 triệu đồng, chế phẩm Trichoderma 2,1 triệu đồng/ha). Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.
	3.456,2
	3.456,2
	3.456,2
	0,0
	0,0

	2
	Hỗ trợ giống cây trồng, phân bón để tổ chức sản xuất: ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí để mua giống, vật tư thiết yếu đối với sản xuất lúa và rau màu các loại (Ngô, lạc, dong riềng, sắn,…). Định mức hỗ trợ 05 triệu đồng/ha.
Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.
	1.899,0
	949,5
	664,7
	284,9
	949,5

	II
	Cơ chế chính sách, hỗ trợ đối với diện tích đất bị bồi lấp không có khả năng khôi phục
	708,0
	354,0
	247,8
	106,2
	354,0

	1
	Hỗ trợ kinh phí để trồng cây lâm nghiệp, cây bản địa: ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua giống cây trồng, phân bón để tổ chức sản xuất. Định mức hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%.
	708,0
	354,0
	247,8
	106,2
	354,0

	III
	Cơ chế chính sách hỗ trợ đối với diện tích cây ăn quả, cây tiêu bị ảnh hưởng
	6.762,2
	6.762,2
	4.771,0
	1.991,2
	0,0

	1
	Hỗ trợ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật: Hỗ trợ 25 lớp tập huấn để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phục hồi vườn cây. Định mức hỗ trợ 5 triệu đồng/lớp. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.
	125,0
	125,0
	125,0
	0,0
	0,0

	2
	Hỗ trợ kinh phí đào mương thoát nước: Định mức hỗ trợ không quá 04 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.
	3.687,3
	3.687,3
	2.581,1
	1.106,2
	0,0

	3
	Hỗ trợ kinh phí phục hồi vườn cây: Hỗ trợ kinh phí mua vôi và chế phẩm vi sinh vật xử lý, cải tạo đất. Mức hỗ trợ tối đa 3,2 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.
	2.949,9
	2.949,9
	2.064,9
	885,0
	0,0

	IV
	Cơ chế chính sách hỗ trợ đối với diện tích cây ăn quả, cây tiêu bị chết
	17.610,4
	17.610,4
	12.364,8
	5.245,6
	0,0

	1
	Hỗ trợ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật: Hỗ trợ 25 lớp tập huấn để hướng dẫn kỹ thuật tái canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp Định mức hỗ trợ 5 triệu đồng/lớp. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.
	125,0
	125,0
	125,0
	0,0
	0,0

	2
	Hỗ trợ kinh phí đào mương thoát nước: Định mức hỗ trợ không quá 04 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.
	4.995,8
	4.995,8
	3.497,1
	1.498,7
	0,0

	3
	Hỗ trợ kinh phí tái canh hoặc chuyển đổi cây trồng: Hỗ trợ kinh phí mua giống, vôi và chế phẩm vi sinh vật xử lý, cải tạo đất. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/ha. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%. 
	12.489,6
	12.489,6
	8.742,7
	3.746,9
	0,0


    DỰ THẢO 








� Gần 1.359 ha đất sản xuất bị bùi lấp; 473 ha lúa, 3.573 ha hoa màu bị ngập, vùi lấp mắt trắng hoàn toàn; 6.611 chậu hoa, cây cảnh các loại thiệt hại hoàn toàn; các loại cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, hồ tiêu,...): 499 ha bị đổ ngã; 1.245 ha cây trồng hàng năm (sắn, ngô, chuối ...) bị ngập úng và 747 ha diện tích cây ăn quả, cây hồ tiêu bị ngập, chết.


� 1.359 ha đất sản xuất nông nghiệp (584 ha đất lúa, 775 ha đất hoa màu).


� Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 17 vạn tấn, cao hơn 6.500 tấn so với vụ Đông Xuân 2019-2020, đạt 65,6% chỉ tiêu KH năm 2021 (KH: 26 vạn tấn); đặc biệt năng suất lúa lần đầu tiên đạt 61 tạ/ha, cao hơn 2,3 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2019 – 2020.





